	              UBND PHƯỜNG HÀ NAM
TRƯỜNG MẦM NON QUANG TRUNG

THỰC ĐƠN THÁNG 02 - NĂM 2026 (Tuần 1)
	
C	      Chế độ ăn: Nhà trẻ: 2 bữa chính +1 bữa phụ                      Mẫu giáo:     1 bữa chính + 1 bữa phụ
	Thời gian
	Độ tuổi
	Thứ 2 (02/02)
	Thứ 3 (03/02)
	Thứ  4 (04/02)
	Thứ 5 (05/02) 
	Thứ 6 (06/02)

	

Chính sáng
	

NT 
(24 -36 tháng) + MG
	Thịt lợn sấn vai, đậu phụ sốt cà chua
	Trứng gà ta, thịt lợn sấn vai rim
	Thịt vịt, thịt lợn nạc vai rim gừng
	Tôm biển, thịt lợn nạc vai rim
	Thịt lợn nạc vai rim 

	
	
	
	Thịt bò vai xào, bắp cải, cà rốt, súp lơ
	
	Thịt lợn nạc vai xào đậu cove, cà rốt
	Thịt bò vai xào củ cải, cà rốt, su su

	
	
	Canh cua đồng nấu rau cải ngọt
	Canh xương cục nấu rau bí xanh, cà rốt
	Canh xương thịt vịt nấu cà rốt, su su, củ cải
	Canh tôm biển, thịt lợn nạc vai nấu bầu
	Canh thịt lợn nạc vai nấu bí đỏ

	
	
	Thanh Long
	Chuối tiêu
	Dưa hấu Sài Gòn
	Thanh Long
	Dưa hấu Sài Gòn

	

Phụ
	NT 
(24 -36 tháng)
	
TPBS NuVi Grow School 2 Tuổi G1000Gx12
	
TPBS NuVi Grow School 2 Tuổi G1000Gx12
	
TPBS NuVi Grow School 2 Tuổi G1000Gx12
	
TPBS NuVi Grow School 2 Tuổi G1000Gx12
	
TPBS NuVi Grow School 2 Tuổi G1000Gx12

	
	
Mẫu giáo
	Canh bánh đa thịt bò rau cải chíp
	Cháo chim bồ câu đỗ xanh, cà rốt
	Bánh mì bơ sữa olive 30 g
	Cháo gà Lai, đỗ xanh bí đỏ
	Bánh chưng
Giò lụa

	
	
	TPBS NuVi Grow School 2 Tuổi G1000Gx12
	TPBS NuVi Grow School 2 Tuổi G1000Gx12
	TPBS NuVi Grow School 2 Tuổi G1000Gx12
	TPBS NuVi Grow School 2 Tuổi G1000 Gx12
	

	
Chính chiều
	NT 
(24 -36 tháng)
	Canh bánh đa thịt bò rau cải chíp
	Cháo bồ chim đỗ xanh, cà rốt
	Thịt lợn nạc vai, thịt gà lai rim gừng
	Cháo gà Lai, đỗ xanh bí đỏ
	Bánh chưng
Giò lụa

	
	
	
	
	Canh xương gà nấu, rau su hào, su su
	
	


           

          UBND PHƯỜNG HÀ NAM

	TRƯỜNG MẦM NON QUANG TRUNG


THỰC ĐƠN THÁNG 02 - NĂM 2026 (Tuần 2)

Chế độ ăn: Nhà trẻ: 2 bữa chính +1 bữa phụ                      Mẫu giáo:     1 bữa chính + 1 bữa phụ
	Thời gian
	Độ tuổi
	Thứ 2 (9/02)
	Thứ (10/02)
	Thứ 4 (11/02)
	Thứ 5 (12/02)
	

	

Chính sáng
	
NT (24 -36 tháng) + MG
	Thịt lợn nạc vai, cá trắm xốt cà chua
	Thịt lợn nạc vai, trứng gà kho tàu
	Thịt gà lai Hồ, thịt lợn nạc vai rim gừng
	Thịt lợn nạc vai, thịt bò vai rim gừng
	

	
	
	
	Thịt bò vai xào đậu co ve, cà rốt
	Thịt bò vai xào su su, cà rốt, súp lơ
	
	

	
	
	Canh cá trắm nấu chua
	Canh xương cục nấu khoai tây, su hào, cà rốt
	Canh xương gà lai Hồ nấu bí xanh, cà rốt
	Canh cua đồng nấu  riêu cua
	

	
	
	Thanh Long
	Dưa hấu Sài Gòn
	Chuối tiêu
	Dưa hấu Sài Gòn
	

	


Phụ
	NT (24 - 36 tháng)
	TPBS NuVi Grow School 2 Tuổi G1000Gx12
	TPBS NuVi Grow School 2 Tuổi G1000G x12
	TPBS NuVi Grow School 2 Tuổi G1000Gx12
	
	

	
	
Mẫu giáo
	Canh bánh đa thịt bò vai bắp cải
	Cháo tim lợn lai đỗ xanh, bí đỏ
	Bánh mì bơ sữa olive 30 g
	Xôi đỗ xanh, thịt lợn nạc vai rim
	

	
	
	TPBS NuVi Grow School 2 Tuổi G1000Gx12
	TPBS NuVi Grow School 2 Tuổi G1000Gx12
	TPBS NuVi Grow School 2 Tuổi G1000Gx12
	
	

	Chính chiều
	NT (24 -36 tháng)
	Canh bánh đa thịt bò vai bắp cải
	Cháo tim lợn lai đỗ xanh, bí đỏ
	Thịt lợn nạc vai, tôm biển rim
	Xôi đỗ xanh, thịt lợn nạc vai rim
	

	
	
	
	
	Canh tôm biển, thịt lợn nạc vai nấu bầu
	
	


           
            

                   UBND PHƯỜNG HÀ NAM
TRƯỜNG MẦM NON QUANG TRUNG

THỰC ĐƠN THÁNG 02 - NĂM 2026 (Tuần 3)
	
	      Chế độ ăn: Nhà trẻ: 2 bữa chính +1 bữa phụ                      Mẫu giáo:     1 bữa chính + 1 bữa phụ
	Thời gian
	Độ tuổi
	Thứ 2  (23/02)
	Thứ 3 (24/02)
	Thứ  4 (25/02)
	Thứ 5 (26/02)
	Thứ 6  (27/02)

	

Chính sáng
	

NT 
(24 -36 tháng) + MG
	






Nghỉ tết
	






Nghỉ tết
	Trứng gà ta, thịt lợn nạc vai kho tàu
	Thịt lợn nạc vai, đậu phụ sốt cà chua
	Thịt gà lai Hồ, thịt lợn nạc vai rim gừng

	
	
	
	
	Thịt bò vai xào, bắp cải, cà rốt, súp lơ
	
	Thịt bò vai xào củ cải, cà rốt, su su

	
	
	
	
	Canh xương cục nấu rau bí xanh, cà rốt
	Canh cua đồng nấu rau cải ngọt
	Canh xương gà lai Hồ nấu bí đỏ

	
	
	
	
	Dưa hấu Sài Gòn
	Thanh Long
	Dưa hấu Sài Gòn

	

Phụ
	NT 
(24 -36 tháng)
	
	
	
TPBS NuVi Grow School 2 Tuổi G1000Gx12
	
TPBS NuVi Grow School 2 Tuổi G1000Gx12
	
TPBS NuVi Grow School 2 Tuổi G1000Gx12

	
	
Mẫu giáo
	
	
	Canh bánh đa thịt bò rau cải chíp
	Cháo cà rốt, chim bồ câu
	Bánh mì bơ sữa olive 30 g

	
	
	
	
	TPBS NuVi Grow School 2 Tuổi G1000Gx12
	TPBS NuVi Grow School 2 Tuổi G1000Gx12
	TPBS NuVi Grow School 2 Tuổi G1000Gx12

	
Chính chiều
	NT 
(24 -36 tháng)
	
	
	Canh bánh đa thịt bò rau cải chíp
	[bookmark: _GoBack]Cháo cà rốt, chim bồ câu
	Thịt lợn nạc vai, trứng kho tàu

	
	
	
	
	
	
	Canh thịt bò vai nấu khoai tây, cà rốt


           

